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QUI CHẾ (Điều chỉnh 7/12/2022
 TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023 

Chương I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Qui chế này qui định về công tác tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh, bao gồm
Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng kiểm tra, của học sinh dự kiểm tra. 

2. Qui chế này áp dụng đối với
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé trong việc thực hiện kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong các kì kiểm tra. 

Điều 2. Các căn cứ để xây dựng qui chế:
Căn cứ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Hướng dẫn 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022-2023;
Căn cứ Kế hoạch số 171 /KH-UBND-GDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh về huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-GDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về hướng dẫn nhiệm vụ và phương hướng năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-GDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Hướng dẫn số 345/KH-GDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-NVB ngày 13 tháng 9 năm 2022 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về xây dựng Giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-NVB ngày 13 tháng 9 năm 2022 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về xây dựng Giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023;
Chương II
NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ
A. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Điều 3. Trách nhiệm các thành viên trong nhà trường thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh:

1. Ban chỉ đạo kiểm tra
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Phạm Thị Thủy
	Điều hành trường
	Điều hành trường

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Phó trưởng ban

	3
	Phan Thị Kim Hảo
	Thư kí Hội đồng
	Thành viên

	4
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	5
	Lê Trí Đạt
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6
	Vũ Thị Đài Trang
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7
	Lê Đặng Hồng Phúc
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8
	Nguyễn Duy Tuệ
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9
	Vũ Thị Thoa
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10
	Phạm Hải Yến
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10
	Nguyễn Thị Lan Đài
	Tổ trưởng văn phòng
	Thành viên



2. Hội đồng soạn thảo ngân hàng đề kiểm tra

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1. 1
	Phạm Thị Thủy
	Điều hành trường
	Duyệt đề

	2. 2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó 
Hiệu Trưởng
	Tổng hợp, trộn và chọn đề

	3. 3
	Vũ Thị Đài Trang
	TT, giáo viên 
Ngữ Văn
	Tổ chức xây dựng ma trận, bản đặc tả chung của đề KT

	4. 4
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	5. 5
	Phan Thị Kim Hảo
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8

	6. 6
	Lê Thị Hiền
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 7

	7. 7
	Lương Thị Tâm
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	8. 8
	Nguyễn Phương Nga
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	9. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 9

	10. 0
	Phạm Thị Kim Thoa
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	11. 1
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	12. 2
	Dương Thị Vạn
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	13. 13
	Trần Thị Yến
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	14. 14
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	15. 15
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6

	16. 16
	Lê Trí Đạt
	TT, giáo viên Toán
	Tổ chức xây dựng ma trận, bản đặc tả chung của đề KT

	17. 
	Phạm Hoàng Thụy Anh
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	18. 17
	Trần Thị Biết
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	19. 
	Võ Thị Thu Hiền
	Giáo viên Toán
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8

	20. 
	Võ Trần Huy
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	21. 
	Võ Hoàng Khánh Ly
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	22. 
	La Hồng Ngọc
	Giáo viên Toán
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 7

	23. 
	Hoàng Thị Phương
	Giáo viên Toán
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6

	24. 
	Dương Thanh Thái
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	25. 
	Nguyễn Thành Đạt
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	26. 
	Huỳnh Trọng Tín
	Giáo viên Toán
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 9

	27. 
	Huỳnh Thiên Trúc
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	28. 28
	Nguyễn Duy Tuệ
	TT, giáo viên 
Công nghệ
	Tổ chức xây dựng ma trận, bản đặc tả chung của đề KT

	29. 29
	Trần Viết Huy
	Giáo viên Tin
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9

	30. 30
	Trương Ngọc Luân
	Giáo viên Tin
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	31. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Giáo viên Tin
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	32. 
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	Giáo viên Tin
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	33. 
	Trần Thanh Sơn
	Giáo viên 
Công nghệ
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 7

	34. 
	Dương Chính Tâm
	Giáo viên 
Công nghệ
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	35. 
	Nguyễn Thụy Ngọc Vân
	Giáo viên 
Công nghệ
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6

	36. 
	Nguyễn Văn Duy
	Giáo viên 
Công nghệ
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	37. 
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	TT, giáo viên
Tiếng Anh
	Tổ chức xây dựng ma trận, bản đặc tả chung của đề KT

	38. 
	Nguyễn Hải Anh
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	39. 
	Nguyễn Hữu Giang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8

	40. 
	Vũ Thị Lê Minh
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	41. 
	Tăng Thị Giang Hương
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 7

	42. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	43. 
	Trần Thanh Trang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	44. 
	Lê Phương Thảo
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	45. 
	Nguyễn Hoài Thương
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	46. 
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	47. 
	Nguyễn Phi Vân
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6

	48. 
	Phạm Hải Yến
	TT, giáo viên 

Hóa - KHTN
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM KHTN 6, 7; Hóa 8, 9

	49. 
	Lê Hồng Phát
	Giáo viên 

Vật lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	50. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên KHTN
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	51. 
	Nguyễn Thị Thanh Truyền
	Giáo viên 

Vật lý
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8,9

	52. 
	Trần Ngọc Quỳnh Trân
	Giáo viên 

Vật lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	53. 
	Phạm Nguyễn Công Danh
	Giáo viên Hóa
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	54. 
	Trần Thành Đạt
	Giáo viên 

Hóa- KHTN
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	55. 
	Giang Thị Thu Hà
	Giáo viên 

Hóa - KHTN
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	56. 
	Tống Thị Linh
	Giáo viên KHTN
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	57. 
	Đỗ Thị Phương
	NT, Giáo viên Sinh
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8,9

	58. 
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	59. 
	Phạm Vũ Phương Nga
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	60. 
	Bùi Thị Thúy
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	61. 
	Nguyễn Hoàng Minh Thư
	Giáo viên Sinh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	62. 
	Lê Đặng Hồng Phúc
	TT, giáo viên 
Lịch sử; LS & ĐL
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9

	63. 
	Phạm Thị Nhâm
	Giáo viên 

Địa lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	64. 
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	NT, giáo viên 

Địa lý
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8,9

	65. 
	Huỳnh Thị Ngọc Sương
	Giáo viên 
Lịch sử
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	66. 
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên 
Lịch sử
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	67. 
	Nguyễn Quang Tuyến
	Giáo viên 
Lịch sử
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	68. 
	Võ Hoàng Kim
	Giáo viên GDCD
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	69. 
	Đinh Thị Thu Thủy
	Giáo viên GDCD
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9

	70. 
	Lâm Sang Giàu
	Giáo viên GDCD
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	71. 
	Võ Phan Phương Tuyền
	Giáo viên 
Lịch sử
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	72. 
	Vũ Thị Thoa
	TT, Giáo viên 
Thể dục
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9

	73. 
	Nguyễn Thụy Vân Châu
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	74. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9

	75. 
	Vũ Hồng Ngọc
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	76. 
	Nguyễn Quốc Hùng
	Giáo viên 
Mĩ thuật
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9

	77. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên 
Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	78. 
	Nguyễn Phước Linh
	Giáo viên 
Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	79. 
	Võ Thị Mỹ Quý
	Giáo viên 
Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	80. 
	Trịnh Minh Sơn
	Giáo viên 
Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn


3. Hội đồng sao in, bảo mật, lưu trữ đề kiểm tra
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Phạm Thị Thủy
	Điều hành trường
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Phó Chủ tịch Hội đồng

	3
	Phan Thị Kim Hảo
	Thư kí Hội đồng
	Thành viên

	4
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Nhân viên Văn thư – Học vụ
	Thành viên

	5
	Lỗ Thị Ánh Mai
	Nhân viên TB-THTN
	Thành viên

	6
	Văn Muội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Nhân viên Thư viện
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Lan Đài
	Tổ trưởng văn phòng
	Thành viên



4. Hội đồng coi kiểm tra

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1. 1
	Phạm Thị Thủy
	Điều hành trường
	Chỉ đạo, kiểm tra

	2. 2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó 
Hiệu Trưởng
	Điều hành

	3. 3
	Vũ Thị Đài Trang
	TT, giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	4. 4
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	5. 5
	Phan Thị Kim Hảo
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	6. 6
	Lê Thị Hiền
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	7. 7
	Lương Thị Tâm
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết


	8. 8
	Nguyễn Phương Nga
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	9. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	10. 0
	Phạm Thị Kim Thoa
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	11. 1
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	12. 2
	Dương Thị Vạn
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	13. 13
	Trần Thị Yến
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	14. 14
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	15. 15
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	16. 16
	Lê Trí Đạt
	TT, giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	17. 
	Phạm Hoàng Thụy Anh
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	18. 17
	Trần Thị Biết
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	19. 
	Võ Thị Thu Hiền
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	20. 
	Võ Trần Huy
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	21. 
	Võ Hoàng Khánh Ly
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	22. 
	La Hồng Ngọc
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	23. 
	Hoàng Thị Phương
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	24. 
	Dương Thanh Thái
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	25. 
	Nguyễn Thành Đạt
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	26. 
	Huỳnh Trọng Tín
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	27. 
	Huỳnh Thiên Trúc
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	28. 28
	Nguyễn Duy Tuệ
	TT, giáo viên 
Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	29. 29
	Trần Viết Huy
	Giáo viên Tin
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	30. 30
	Trương Ngọc Luân
	Giáo viên Tin
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	31. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Giáo viên Tin
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	32. 
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	Giáo viên Tin
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	33. 
	Trần Thanh Sơn
	Giáo viên 
Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	34. 
	Dương Chính Tâm
	Giáo viên 
Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	35. 
	Nguyễn Thụy Ngọc Vân
	Giáo viên 
Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	36. 
	Nguyễn Văn Duy
	Giáo viên 
Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	37. 
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	TT, giáo viên
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	38. 
	Nguyễn Hải Anh
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	39. 
	Nguyễn Hữu Giang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	40. 
	Vũ Thị Lê Minh
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	41. 
	Tăng Thị Giang Hương
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	42. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	43. 
	Trần Thanh Trang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	44. 
	Lê Phương Thảo
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	45. 
	Nguyễn Hoài Thương
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	46. 
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	47. 
	Nguyễn Phi Vân
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	48. 
	Phạm Hải Yến
	TT, giáo viên 

Hóa - KHTN
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	49. 
	Lê Hồng Phát
	Giáo viên 

Vật lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	50. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên KHTN
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	51. 
	Nguyễn Thị Thanh Truyền
	Giáo viên 

Vật lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	52. 
	Trần Ngọc Quỳnh Trân
	Giáo viên 

Vật lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	53. 
	Phạm Nguyễn Công Danh
	Giáo viên Hóa
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	54. 
	Trần Thành Đạt
	Giáo viên 

Hóa- KHTN
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	55. 
	Giang Thị Thu Hà
	Giáo viên 

Hóa - KHTN
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	56. 
	Tống Thị Linh
	Giáo viên KHTN
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	57. 
	Đỗ Thị Phương
	NT, Giáo viên Sinh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	58. 
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	59. 
	Phạm Vũ Phương Nga
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	60. 
	Bùi Thị Thúy
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	61. 
	Nguyễn Hoàng Minh Thư
	Giáo viên Sinh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	62. 
	Lê Đặng Hồng Phúc
	TT, giáo viên 
Lịch sử; LS & ĐL
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	63. 
	Phạm Thị Nhâm
	Giáo viên 

Địa lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	64. 
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	NT, giáo viên 

Địa lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	65. 
	Huỳnh Thị Ngọc Sương
	Giáo viên 
Lịch sử
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	66. 
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên 
Lịch sử
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	67. 
	Nguyễn Quang Tuyến
	Giáo viên 
Lịch sử
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	68. 
	Võ Hoàng Kim
	Giáo viên GDCD
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	69. 
	Đinh Thị Thu Thủy
	Giáo viên GDCD
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	70. 
	Lâm Sang Giàu
	Giáo viên GDCD
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	71. 
	Võ Phan Phương Tuyền
	Giáo viên 
Lịch sử
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	72. 
	Vũ Thị Thoa
	TT, Giáo viên 
Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	73. 
	Nguyễn Thụy Vân Châu
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	74. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	75. 
	Vũ Hồng Ngọc
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	76. 
	Nguyễn Quốc Hùng
	Giáo viên 
Mĩ thuật
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	77. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên 
Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	78. 
	Nguyễn Phước Linh
	Giáo viên 
Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	79. 
	Võ Thị Mỹ Quý
	Giáo viên 
Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	80. 
	Trịnh Minh Sơn
	Giáo viên 
Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết



5. Hội đồng chấm kiểm tra
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1. 1
	Phạm Thị Thủy
	Điều hành trường
	Chỉ đạo, kiểm tra

	2. 2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó 
Hiệu Trưởng
	Điều hành

	3. 3
	Vũ Thị Đài Trang
	TT, giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	4. 4
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	5. 5
	Phan Thị Kim Hảo
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	6. 6
	Lê Thị Hiền
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	7. 7
	Lương Thị Tâm
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	8. 8
	Nguyễn Phương Nga
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	9. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	10. 0
	Phạm Thị Kim Thoa
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	11. 1
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	12. 2
	Dương Thị Vạn
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	13. 13
	Trần Thị Yến
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	14. 14
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	15. 15
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Giáo viên 
Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	16. 6
	Lê Trí Đạt
	TT, giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	17. 
	Phạm Hoàng Thụy Anh
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	18. 7
	Trần Thị Biết
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	19. 
	Võ Thị Thu Hiền
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	20. 
	Võ Trần Huy
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	21. 
	Võ Hoàng Khánh Ly
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	22. 
	La Hồng Ngọc
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	23. 
	Hoàng Thị Phương
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	24. 
	Dương Thanh Thái
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	25. 
	Nguyễn Thành Đạt
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	26. 
	Huỳnh Trọng Tín
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	27. 
	Huỳnh Thiên Trúc
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	28. 28
	Nguyễn Duy Tuệ
	TT, giáo viên 
Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	29. 29
	Trần Viết Huy
	Giáo viên Tin
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	30. 30
	Trương Ngọc Luân
	Giáo viên Tin
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	31. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Giáo viên Tin
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	32. 
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	Giáo viên Tin
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	33. 
	Trần Thanh Sơn
	Giáo viên 
Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	34. 
	Dương Chính Tâm
	Giáo viên 
Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	35. 
	Nguyễn Thụy Ngọc Vân
	Giáo viên 
Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	36. 
	Nguyễn Văn Duy
	Giáo viên 
Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	37. 
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	TT, giáo viên
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	38. 
	Nguyễn Hải Anh
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	39. 
	Nguyễn Hữu Giang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	40. 
	Vũ Thị Lê Minh
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	41. 
	Tăng Thị Giang Hương
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	42. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	43. 
	Trần Thanh Trang
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	44. 
	Lê Phương Thảo
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	45. 
	Nguyễn Hoài Thương
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	46. 
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	47. 
	Nguyễn Phi Vân
	Giáo viên 
Tiếng Anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	48. 
	Phạm Hải Yến
	TT, giáo viên 

Hóa - KHTN
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	49. 
	Lê Hồng Phát
	Giáo viên 

Vật lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	50. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên KHTN
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	51. 
	Nguyễn Thị Thanh Truyền
	Giáo viên 

Vật lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	52. 
	Trần Ngọc Quỳnh Trân
	Giáo viên 

Vật lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	53. 
	Phạm Nguyễn Công Danh
	Giáo viên Hóa
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	54. 
	Trần Thành Đạt
	Giáo viên 

Hóa- KHTN
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	55. 
	Giang Thị Thu Hà
	Giáo viên 

Hóa - KHTN
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	56. 
	Tống Thị Linh
	Giáo viên KHTN
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	57. 
	Đỗ Thị Phương
	NT, Giáo viên Sinh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	58. 
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	59. 
	Phạm Vũ Phương Nga
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	60. 
	Bùi Thị Thúy
	Giáo viên 

Sinh - KHTN
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	61. 
	Nguyễn Hoàng Minh Thư
	Giáo viên Sinh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	62. 
	Lê Đặng Hồng Phúc
	TT, giáo viên 
Lịch sử; LS & ĐL
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	63. 
	Phạm Thị Nhâm
	Giáo viên 

Địa lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	64. 
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	NT, giáo viên 

Địa lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	65. 
	Huỳnh Thị Ngọc Sương
	Giáo viên 
Lịch sử
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	66. 
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên 
Lịch sử
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	67. 
	Nguyễn Quang Tuyến
	Giáo viên 
Lịch sử
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	68. 
	Võ Hoàng Kim
	Giáo viên GDCD
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	69. 
	Đinh Thị Thu Thủy
	Giáo viên GDCD
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	70. 
	Lâm Sang Giàu
	Giáo viên GDCD
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	71. 
	Võ Phan Phương Tuyền
	Giáo viên 
Lịch sử
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	72. 
	Vũ Thị Thoa
	TT, Giáo viên 
Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	73. 
	Nguyễn Thụy Vân Châu
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	74. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	75. 
	Vũ Hồng Ngọc
	Giáo viên
 Âm nhạc
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	76. 
	Nguyễn Quốc Hùng
	Giáo viên 
Mĩ thuật
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	77. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên 
Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	78. 
	Nguyễn Phước Linh
	Giáo viên 
Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	79. 
	Võ Thị Mỹ Quý
	Giáo viên 
Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	80. 
	Trịnh Minh Sơn
	Giáo viên 
Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết


6. Hội đồng ráp phách, nhập điểm kiểm tra, phúc khảo
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1
	Phạm Thị Thủy
	Điều hành trường
	Chỉ đạo kiểm tra

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Điều hành

	3
	Lỗ Thị Ánh Mai
	Nhân viên THTN
	Nhập điểm khối 9

	4
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	Giáo viên Tin
	Nhập điểm khối 7

	5
	Trương Ngọc Luân
	Giáo viên Tin
	Nhập điểm khối 8

	6
	Đỗ Thị Phương
	Giáo viên Sinh
	Nhập điểm khối 6

	7
	Trần Ngọc Quỳnh Trân
	Giáo viên 

Vật lý
	Ráp phách, rả bài về lớp

	8
	Nguyễn Hoàng Minh Thư
	Giáo viên Sinh
	Ráp phách, rả bài về lớp

	9
	Nguyễn Thụy Vân Châu
	Giáo viên Âm nhạc
	Ráp phách, rả bài về lớp

	10
	Bùi Thị Thúy
	Giáo viên 
Sinh - KHTN
	Ráp phách, rả bài về lớp

	11
	Vũ Hồng Ngọc 
	Giáo viên Âm nhạc
	Ráp phách, rả bài về lớp

	12
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Giáo viên Tin
	Ráp phách, rả bài về lớp

	13
	Võ Phan Phương Tuyền
	Giáo viên Sử
	Ráp phách, rả bài về lớp

	14
	Võ Hoàng Kim
	Giáo viên GDCD
	Ráp phách, rả bài về lớp


7. Hội đồng xét duyệt hai mặt giáo dục
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1. 1
	Phạm Thị Thủy
	Điều hành trường
	Chỉ đạo, kiểm tra

	2. 2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó 
Hiệu Trưởng
	Điều hành

	3. 3
	Vũ Thị Đài Trang
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	4. 4
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	5. 5
	Phan Thị Kim Hảo
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	6. 6
	Lê Thị Hiền
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	7. 7
	Lương Thị Tâm
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	8. 8
	Nguyễn Phương Nga
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	9. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	10. 0
	Phạm Thị Kim Thoa
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	11. 1
	Nguyễn Thị Thương
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	12. 2
	Dương Thị Vạn
	GVBM
	Thành viên

	13. 3
	Trần Thị Yến
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	14. 4
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	GVBM
	Thành viên

	15. 5
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	GVBM
	Thành viên

	16. 
	Phạm Hoàng Thụy Anh
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	17. 7
	Trần Thị Biết
	GVBM
	Thành viên

	18. 
	Võ Thị Thu Hiền
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	19. 
	Võ Trần Huy
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	20. 
	Lê Trí Đạt
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	21. 
	Võ Hoàng Khánh Ly
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	22. 
	La Hồng Ngọc
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	23. 
	Hoàng Thị Phương
	GVBM
	Thành viên

	24. 
	Dương Thanh Thái
	GVBM
	Thành viên

	25. 
	Nguyễn Thành Đạt
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	26. 
	Huỳnh Trọng Tín
	GVBM
	Thành viên

	27. 8
	Huỳnh Thiên Trúc
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	28. 9
	Trần Viết Huy
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	29. 0
	Trương Ngọc Luân
	GVBM
	Thành viên

	30. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	GVBM
	Thành viên

	31. 
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	GVBM
	Thành viên

	32. 
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	33. 
	Nguyễn Hải Anh
	GVBM
	Thành viên

	34. 
	Nguyễn Hữu Giang
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	35. 
	Vũ Thị Lê Minh
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	36. 
	Tăng Thị Giang Hương
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	37. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	GVBM
	Thành viên

	38. 
	Trần Thanh Trang
	GVBM
	Thành viên

	39. 
	Lê Phương Thảo
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	40. 
	Nguyễn Hoài Thương
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	41. 
	Lê Thị Thanh Thủy
	GVBM
	Thành viên

	42. 
	Nguyễn Phi Vân
	GVBM
	Thành viên

	43. 
	Nguyễn Duy Tuệ
	GVBM
	Thành viên

	44. 
	Lê Hồng Phát
	GVBM
	Thành viên

	45. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	GVBM
	Thành viên

	46. 
	Nguyễn Thị Thanh Truyền
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	47. 
	Trần Ngọc Quỳnh Trân
	GVBM
	Thành viên

	48. 
	Phạm Nguyễn Công Danh
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	49. 
	Trần Thành Đạt
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	50. 
	Phạm Hải Yến
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	51. 
	Giang Thị Thu Hà
	GVBM
	Thành viên

	52. 
	Trần Thanh Sơn
	GVBM
	Thành viên

	53. 
	Dương Chính Tâm
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	54. 
	Nguyễn Thụy Ngọc Vân
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	55. 
	Nguyễn Văn Duy
	GVBM
	Thành viên

	56. 
	Tống Thị Linh
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	57. 
	Đỗ Thị Phương
	GVBM
	Thành viên

	58. 
	Vũ Thị Thanh Hương
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	59. 
	Phạm Vũ Phương Nga
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	60. 
	Bùi Thị Thúy
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	61. 
	Nguyễn Hoàng Minh Thư
	GVBM
	Thành viên

	62. 
	Phạm Thị Nhâm
	GVBM
	Thành viên

	63. 
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	64. 
	Lê Đặng Hồng Phúc
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	65. 
	Huỳnh Thị Ngọc Sương
	GVBM
	Thành viên

	66. 
	Nguyễn Thị Trang
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	67. 
	Nguyễn Quang Tuyến
	GVBM
	Thành viên

	68. 
	Võ Hoàng Kim
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	69. 
	Đinh Thị Thu Thủy
	GVCN; GVBM
	Thành viên

	70. 
	Lâm Sang Giàu
	GVBM
	Thành viên

	71. 
	Võ Phan Phương Tuyền
	GVBM
	Thành viên

	72. 
	Nguyễn Thụy Vân Châu
	GVBM
	Thành viên

	73. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	GVBM
	Thành viên

	74. 
	Vũ Hồng Ngọc
	GVBM
	Thành viên

	75. 
	Nguyễn Quốc Hùng
	GVBM
	Thành viên

	76. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	GVBM
	Thành viên

	77. 
	Nguyễn Phước Linh
	GVBM
	Thành viên

	78. 
	Võ Thị Mỹ Quý
	GVBM
	Thành viên

	79. 
	Vũ Thị Thoa
	GVBM
	Thành viên

	80. 
	Trịnh Minh Sơn
	GVBM
	Thành viên


Điều 4. Tổ chức các kì kiểm tra đánh giá học tập và rèn luyện của học sinh trong nhà trường (kiểm tra định kì, kiểm tra lại):

- Kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch các bộ môn (đính kèm kế hoạch)

- Kiểm tra định kì: Gồm kiểm tra giữa kì và kiểm tra cuối kì.
- Kiểm tra giữa kì học kì 1: Tuần 9 các môn xã hội, tuần 10 các môn Tự nhiên và có thể thay đổi trong trường hợp yêu cầu của bộ môn quận.

- Kiểm tra cuối kì học kì 1 năm học 2022 - 2023: từ 05/12/2022 đến 17/12/2022: các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học và từ 19/12/2022 - 30/12/2022: các môn còn lại.

- Kiểm tra giữa kì học kì 2: Tuần 8 các môn xã hội, tuần 9 các môn Tự nhiên và có thể thay đổi trong trường hợp yêu cầu của bộ môn quận.

- Kiểm tra học kì 2 năm học 2022 - 2023: từ ngày 17/4/2023 đến 29/4/2023 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Nghệ thuật và từ ngày 01/5 - 13/5/2023: các môn còn lại. Riêng học sinh khối 9 từ 25/4 - 06/5/2023.

Kiểm tra lại năm học 2022 - 2023: từ ngày 15/6/2023 đến 10/7/2023.

Điều 5. Qui định cụ thể số môn được tổ chức kiểm tra đánh giá tập trung định kì: 


Số môn được tổ chức kiểm tra đánh giá tập trung định kì:


- Cuối kì: gồm các môn Toán, KHTN, Vật lí, Sinh học, Hóa, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ, Công dân, Sử-Địa, Lịch sử, Địa lí, HĐTN HN; GDĐP, Tin học
Điều 6. Qui trình tổ chức: xây dựng ngân hàng đề, xây dựng và chịu trách nhiệm về đề chính thức, đề dự bị, tổ chức in ấn và bảo quản, bảo mật, lưu trữ đề kiểm tra:
            1. Mục đích

            Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác trong đánh giá năng lực của học sinh, phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS Nguyễn Văn Bé.
            2. Yêu cầu

- Quá trình xây dựng ngân hàng đề kiểm tra phải được tiến hành đúng qui trình, tuân thủ những qui định của Nhà nước và các qui chế có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Ngân hàng kiểm tra phải có số đề kiểm tra chính thức, dự bi, đề dành cho học sinh hòa nhập hoặc câu hỏi kiểm tra phù hợp nội dung chương trình giảng dạy và không nằm ngoài những kiến thức cơ bản ở trình độ cấp lớp THCS, năng lực của học sinh hòa nhập mà học sinh đã được trang bị cho tất cả các kì kiểm tra.

            - Ngân hàng đề kiểm tra được bổ sung và cập nhật theo từng năm.

            - Ngân hàng đề kiểm tra phải được bảo mật theo qui định của Nhà nước.

            3. Đối tượng và phạm vi áp dụng

            Ngân hàng đề kiểm tra sử dụng trong các kì kiểm tra giữa kì, cuối kì, kiểm tra lại với hình thức kiểm tra viết tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn bé.

4. Hệ thống các môn kiểm tra 


- Giữa kì có các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Nghệ thuật, Toán, KHTN, Vật lý, Tin học, Sinh học, Thể dục, Hóa, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ, Công dân, Lịch sử, Địa lí, Sử - Địa.

- Cuối kì có các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Nghệ thuật, Toán, Vật lý, Tin học, Sinh học, Thể dục, Hóa, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ, Công dân, Lịch sử, Địa lí. Sử- Địa. 


- Kiểm tra lại tùy theo số học sinh bị kiểm tra lại ở các môn nào, khi đó danh mục các môn kiểm tra lại tập trung do Hiệu trưởng quyết định.
5.  Số lượng ngân hàng đề kiểm tra, số lượng câu hỏi kiểm tra cho 1 đề kiểm tra 

- Số lượng ngân hàng đề kiểm tra: Mỗi một môn kiểm tra sẽ thành lập một ngân hàng đề kiểm tra của môn đó. Số lượng môn kiểm tra được qui định trong các qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Số lượng câu hỏi kiểm tra cho 1 đề kiểm tra: có ít nhất 2 câu hỏi kiểm tra cho 1 đề kiểm tra cùng đáp án tương ứng cho mỗi đề kiểm tra thể hiện trong ma trận đặc tả.

6. Qui trình xây dựng ngân hàng đề kiểm tra và quản lí ngân hàng đề kiểm tra: Qui trình xây dựng ngân hàng đề kiểm tra và quản lí ngân hàng đề kiểm tra được cụ thể hóa trong hướng dẫn kèm theo qui chế này.
a) Thời gian thực hiện
- Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 01/10/2022, soạn thảo, ban hành kế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm tra và hướng dẫn chi tiết thực hiện kế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm tra.

- Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 01/11/2022, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra.

- Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 01/11/2022, Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt ngân hàng đề kiểm tra.

- Từ ngày 24/10/2022, Hiệu trưởng tổ chức lưu giữ, quản lí ngân hàng đề kiểm tra và giao trách nhiệm cho Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

b) Tổ chức thực hiện
- Hiệu trưởng chỉ đạo quá trình xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, phê duyệt ngân hàng đề kiểm tra và giao Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn quản lí theo qui định.

- Hiệu trưởng giao trách nhiệm cho tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng đề kiểm tra và đáp án, thẩm định đề kiểm tra và đáp án, bàn giao cho Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn theo kế hoạch.

 - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chủ trì, phối hợp với các tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn tham mưu cho nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết; chịu trách nhiệm việc tiếp nhận, ngân hàng đề kiểm tra, tổ chức in ấn và bảo quản, bảo mật, lưu trữ đề kiểm tra, giao đề kiểm tra và đáp án cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra hoặc người được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra ủy quyền trong quá trình kiểm tra.
B. CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Điều 7. Trách nhiệm của các thành viên khác trong Hội đồng kiểm tra: 
1. Tất cả các thành viên trong Hội đồng kiểm tra: đều phải nghiêm túc khi làm nhiệm vụ; không có dấu hiệu uống bia, rượu làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kiểm tra và tư cách tác phong của người làm nhiệm vụ kiểm tra. 

2. Cán bộ coi kiểm tra
Cán bộ coi kiểm tra (CBCKT) gồm 01 CB/phòng và CB giám sát: không được sử dụng điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ; không được giúp đỡ học sinh làm bài kiểm tra dưới bất kì hình thức nào; không được làm việc riêng, không hút thuốc lá, uống bia rượu, phải có mặt đúng giờ để làm các nhiệm vụ theo trình tự sau: 
a) Quản sinh điều động, CB giám sát hướng dẫn học sinh di chuyển đến phòng kiểm tra; xếp hàng trước phòng kiểm tra; hỗ trợ công tác coi kiểm tra cùng trong phòng kiểm tra.

b) CBCKT ghi sơ đồ chổ ngồi bằng số báo danh theo qui định của lãnh đạo trực buổi kiểm tra; gọi tên học sinh vào phòng kiểm tra, hướng dẫn học sinh ngồi đúng chỗ qui định, phát giấy làm bài và nhắc nhở, hướng dẫn học sinh điền đầy đủ thông tin trên giấy làm bài theo yêu cầu các buổi kiểm tra; phổ biến qui chế kiểm tra (phần trách nhiệm của học sinh dự kiểm tra và xử lí học sinh vi phạm qui chế) cho học sinh.
c) CBCKT có trách nhiệm ghi rõ họ tên và kí tên vào tất cả các tờ giấy kiểm tra và giấy nháp của học sinh; hướng học sinh gấp giấy kiểm tra theo đúng qui định, ghi số báo danh và điền đủ vào các mục cần thiết của giấy làm bài trước khi làm bài. 

d) CBCKT nhận đề tại phòng Hội đồng, kiểm tra số lượng đề và báo cán bộ lãnh đạo trực buổi kiểm tra nếu đề bị thừa, thiếu hoặc lỗi in sao (giấy trắng hoặc chỉ có một mặt, mất chữ,…); mang đề về phòng kiểm tra.
e) Trong giờ làm bài, CBCKT bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng cho đến hết giờ kiểm tra. CBCKT không đứng gần học sinh khi học sinh đang làm bài. Khi học sinh hỏi điều gì, CBCKT chỉ được trả lời công khai trong phạm vi qui định. CBCKT không được thảo luận, sao chép, giải đề, mang đề ra ngoài hoặc giải thích đề kiểm tra cho học sinh khi chưa có sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra. 

f) Nếu có học sinh bị ốm đau bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất thiết phải ra khỏi phòng kiểm tra thì CBCKT phải báo cho CB giám sát để có trách nhiệm theo dõi, xử lí và báo cáo kịp thời lên lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra. 

g) Nếu có học sinh vi phạm qui chế kiểm tra thì CBCKT phải lập biên bản xử lí theo đúng qui định. Nếu có tình huống bất thường phải báo ngay cho CB 
h) Còn 5 (năm) phút trước khi hết giờ làm bài, thông báo thời gian còn lại cho học sinh biết. 

i) Khi hết giờ làm bài, CBCKT yêu cầu học sinh ngừng làm bài và thu bài của kể cả học sinh vi phạm qui chế đã bị thi hành kỉ luật. CBCKT duy trì trật tự kỉ luật phòng kiểm tra và gọi tên từng học sinh lên nộp bài; CBCKT nhận bài kiểm tra của học sinh. Khi nhận bài phải đếm đủ số tờ giấy làm bài của học sinh đã nộp; cho học sinh kí tên vào bản danh sách theo dõi học sinh dự kiểm tra; sau khi thu xong toàn bộ bài kiểm tra mới cho học sinh ra khỏi phòng. 

k) CBCKT sắp xếp bài kiểm tra theo thống nhất: 6 bài lồng vào nhau, theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn, khi có học sinh vắng không đôn số thứ tự mà phải thay vào vị trí trống một tờ giấy thay thế (màu xanh hoặc màu hồng); số bài nộp về phòng Hội đồng tính thực tế học sinh dự kiểm tra; số tờ là tổng các tờ giấy làm bài của học sinh thực tế dự kiểm tra. Các biên bản xử lí kỉ luật (nếu có) phải kèm theo bài kiểm tra của học sinh. CBCKT trực tiếp mang túi đựng bài kiểm tra và các hồ sơ bàn giao cho CB văn phòng tại phòng Hội đồng ngay sau mỗi buổi kiểm tra. Mỗi túi bài kiểm tra phải được kiểm tra công khai và đối chiếu số bài, số tờ của từng bài kèm theo bản theo dõi học sinh dự kiểm tra và các biên bản xử lí kỉ luật cùng tang vật (nếu có). Tuyệt đối không được để nhầm lẫn, mất mát bài kiểm tra. Khi bàn giao bài kiểm tra phải có kí giao nhận vào sổ bàn giao giữa bên giao và bên nhận. 

3. Cán bộ giám sát
CB giám sát thường xuyên giám sát việc thực hiện qui chế kiểm tra của CBCKT và học sinh dự kiểm tra; nhắc nhở CBCKT thu giữ các tài liệu và phương tiện kĩ thuật do học sinh mang trái phép vào phòng kiểm tra; lập biên bản xử lí kỉ luật đối với CBCKT và học sinh vi phạm qui chế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có tình huống bất thường, cần báo ngay cho cán bộ lãnh đạo trực buổi kiểm tra biết để xử lí; thực hiện một số công việc cần thiết phục vụ nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra theo phân công của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra. 

4. Cán bộ văn phòng 
CB văn phòng có nhiệm vụ điểm danh CBCKT, đếm và chia đề vào túi đựng đề của mỗi phòng kiểm tra; giao nhận đề kiểm tra theo buổi kiểm tra, giao nhận bài làm của học sinh cho Hội đồng chấm kiểm tra. Trong suốt buổi kiểm tra, CB văn phòng giám sát tình hình và ghi biên bản diễn biến của buổi kiểm tra một cách trung thực, cuối buổi trình lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra bổ sung biên bản (nếu có) và kí, ghi rõ họ tên; đánh phách, cắt phách bài kiểm tra theo phân công cụ thể của từng buổi kiểm tra.
5. Cán bộ lãnh đạo trực buổi kiểm tra 
Cán bộ lãnh đạo (CBLĐ) phụ trách buổi kiểm tra điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của Hội đồng trong suốt buổi kiểm tra: qui định phương án đánh số báo danh cho học sinh, phương án đánh mã bài kiểm tra, phân công CBCKT, CB giám sát, CB văn phòng, giao đề và nhận bài kiểm tra, xử lí các vấn đề xảy ra theo đúng qui chế, phạm vi mình phụ trách. 

CBLĐ có trách nhiệm báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra của trường để xử lí những vấn đề ngoài phạm vi phụ trách. 

6. Nhân viên y tế 
Nhân viên Y tế (NVYT) có mặt thường xuyên trong suốt buổi kiểm tra tại phòng Y tế của trường để xử lí y tế tại chỗ các trường hợp học sinh, thành viên Hội đồng kiểm tra,… đau ốm. Khi được thông báo có học sinh, thành viên Hội đồng kiểm tra,…đau ốm bất thường trong lúc đang làm bài hoặc thực kiểm tra nhiệm vụ, NVYT phải đến ngay để kịp thời điều trị hoặc cho đi cấp cứu khi cần thiết. NVYT không được vào phòng kiểm tra khi học sinh đang làm bài nếu không được lãnh đạo trực buổi kiểm tra cho phép. Nghiêm cấm việc lợi dụng khám chữa bệnh tại chỗ để có những hành động vi phạm qui chế. 

Điều 8. Qui trình làm việc trong buổi kiểm tra: 


1. Cán bộ lãnh đạo trực: Có mặt trước giờ kiểm tra 60 phút, qui định phương án ghi sơ đồ chổ ngồi bằng SBD, phân công CBCKT, CB giám sát, CB văn phòng, chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành tổ chức kiểm tra trong suốt buổi kiểm tra; phân công thu bài theo qui định; chỉ đạo CB văn phòng giao bài cho giáo viên chấm sớm nhất là ngay buổi đầu tiên sau khi kiểm tra môn đó.
2. Tất cả thành viên còn lại trong Hội đồng kiểm tra 
Có mặt tại phòng Hội đồng trước giờ kiểm tra 45 phút, thực hiện theo phân công chi tiết của từng buổi kiểm tra. 

3. Nhân viên y tế
Thực hiện nhiệm vụ theo qui định.
- Lưu ý: 
Các thành viên Hội đồng kiểm tra thực hiên công tác theo lịch đã phân công, nếu vì lí do chính đáng không thể thực hiện được thì cần phải báo ngay cho lãnh đạo hội đồng kiểm tra biết trước 2 ngày để bố trí thay người, đồng thời để kịp thời điều chỉnh trong sự phân công CBCKT. 

Trường hợp đột xuất có lí do chính đáng thì CBCKT phải báo trực tiếp cho lãnh đạo trực buổi kiểm tra biết để huy động CBCKT khác thay kịp thời. 

C. CÔNG TÁC CHẤM, RÁP PHÁCH, NHẬP ĐIỂM, PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA
Điều 9. Qui định về trách nhiệm của giáo viên chấm kiểm tra:
1. Nhà trường tổ chức cho giáo viên chấm kiểm tra giữa kì (nếu có xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung): (bài làm của học sinh đã được trộn giữa các lớp trong cùng một khối bất kì sau khi ghi mã) các môn kiểm tra tập trung tại nhà có biên bản giao nhận giữa bộ phận văn phòng và giáo viên nhận bài. Giáo viên chấm phải chấm bài theo đúng thang điểm và đáp án chính thức đã được tổ chuyên môn thống nhất; thực hiện đúng và đầy đủ các qui trình hồ sơ chấm bài kiểm tra giữa kì.

2. Nhà trường tổ chức cho giáo viên chấm kiểm tra cuối kì tại phòng chấm chung của nhà trường: Giáo viên chấm phải chấm bài theo đúng thang điểm và đáp án chính thức đã được PGD cung cấp và tổ chuyên môn thống nhất; thực hiện đúng và đầy đủ các qui trình hồ sơ chấm bài kiểm tra: chỉ sử dụng bút đỏ chấm, ghi điểm từng câu vào vị trí bên trái của giấy kiểm tra trang đầu, ghi điểm tổng, kí và ghi tên trên giấy bài làm tại vị trí được qui định; ghi điểm trên phiếu ghi điểm; không đem bất kì vật dụng khác vào trong phòng chấm. Giáo viên nhận và nộp bài chấm cuối kì, phiếu ghi điểm từ PCT HĐ và thư kí có nhiệm vụ trong công tác giao nhận bài được phân công đếm bài mỗi 2 xấp/1 lần:

 Sáng từ 7h00 nhận bài, phiếu ghi điểm và nộp trả chậm nhất lúc 11h30: ghi đầy đủ các yêu cầu trong sổ giao nhận bài chấm và phiếu ghi điểm. 

Chiều từ 13h00 nhận bài, phiếu ghi điểm và nộp trả chậm nhất lúc 17h30: ghi đầy đủ các yêu cầu trong sổ giao nhận bài chấm và phiếu ghi điểm. 

3. Trong quá trình chấm nảy sinh vấn đề khác biệt so với biên bản thống nhất đáp án, nảy sinh các hiện tượng bất thường: Nhiều túi bài không có mã, các mã trùng nhau, thiếu bài kiểm tra so với trang bìa do bộ phận văn phòng ghi, các bài không được đánh số thứ tự phải xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch Hội đồng chấm và ghi biên bản bất thường. Nếu tự ý bổ sung biên bản không thông qua Chủ tịch Hội đồng chấm; thông báo thông tin điểm số; đem bài chấm ra khỏi khu vực chấm, giáo viên chấm bài phải chịu hoàn toàn trách nhiệm được qui định trong qui chế.

Điều 10. Qui định về trách nhiệm của giáo viên ráp phách bài kiểm tra:
1. Nhà trường tổ chức cho: giáo viên ráp phách, rả bài kiểm tra tại phòng chấm chung của nhà trường sao cho vị trí ráp phách, rả bài riêng biệt. Giáo viên ráp phách, rả bài bài kiểm tra thực hiện đúng và đầy đủ các qui trình hồ sơ ráp phách bài kiểm tra.

2. Giáo viên nhận túi bài kiểm tra và phách từ PCT HĐ và thư kí có nhiệm vụ trong công tác giao nhận bài được phân công đếm bài:

 Sáng nhận từ 7h00 và trả túi bài theo thời gian qui định lúc 11h30: ghi sổ trong mọi thao tác giao nhận bài. 

Chiều nhận từ 13h00 và trả túi bài theo thời gian qui định lúc 17h30: ghi sổ trong mọi thao tác giao nhận bài.

3. Trong quá trình ráp phách, rả bài nảy sinh vấn đề khác biệt so với biên bản thống nhất công tác: Nhiều túi bài không có mã, các mã trùng nhau, thiếu bài kiểm tra so với phách, các bài không được đánh số thứ tự, học sinh không ghi lớp, giáo viên chấm bài hỏi điểm... phải xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch Hội đồng chấm, ghi biên bản các hiện tượng bất thường. Nếu tự ý bổ sung biên bản không thông qua Chủ tịch Hội đồng; cho người không có nhiệm vụ trong phòng ráp phách xem bài; thông báo điểm cho giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh khi không được phân công, giáo viên ráp phách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm được qui định trong qui chế.

Điều 11. Qui định về trách nhiệm của giáo viên bộ môn khi cho học sinh phúc khảo bài kiểm tra:
1. Nhà trường tổ chức cho: giáo viên bộ môn nhận bài kiểm tra được trả về đơn vị lớp tại phòng Hội đồng. Giáo viên bộ môn thực hiện đúng và đầy đủ các qui trình phúc khảo bài kiểm tra đối với học sinh (học sinh cộng điểm bài kiểm tra so với điểm được nhà trường thông báo; sửa bài kiểm tra để phúc khảo các điểm sai sót, bổ sung).

2. Giáo viên nhận bài kiểm tra theo đơn vị lớp từ thư kí có nhiệm vụ giao nhận bài được phân công PCT HĐ và thư kí có nhiệm vụ trong công tác giao nhận bài được phân công đếm bài:
 Sáng nhận từ 7h00 và trả túi bài theo thời gian phúc khảo qui định: ghi sổ trong mọi thao tác giao nhận bài với PCT HĐ. 

Chiều nhận từ 13h00 và trả túi bài theo thời gian phúc khảo qui đinh: ghi sổ trong mọi thao tác giao nhận bài với PCT HĐ.

Khi có bài kiểm tra giáo viên để riêng bài cần phúc khảo, ghi nhận vào sổ phúc khảo do tổ trưởng/nhóm trưởng (nếu tổ ghép). 

Giáo viên có trách nhiệm được phân công chấm phúc khảo mới được vào phòng chấm, chấm bài và lên điểm trên bảng ghi điểm phúc khảo, kí tên cuối bảng ghi điểm phúc khảo

3. Trong quá trình phúc khảo nảy sinh vấn đề khác biệt điểm giữa bài kiểm tra và điểm học sinh được thông báo.

Nhiều lớp thiếu bài kiểm tra so với danh sách chính xác trong lớp, các bài kiểm tra có khác biệt điểm giữa bài kiểm tra và điểm học sinh được thông báo, học sinh được sửa bài. Nếu tự ý bổ sung biên bản ghi điểm không thông qua Chủ tịch HĐ chấm; chấm phúc khảo tại các vị trí không được phép; cho các thành viên không có trách nhiệm chấm phúc khảo bài, sửa điểm khi không được phân công giáo viên bộ môn đang phúc khảo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm được qui định trong qui chế. 

Điều 12. Qui định về trách nhiệm của giáo viên nhập điểm bài kiểm tra:
1. Nhà trường tổ chức cho: giáo viên nhập điểm bài kiểm tra tại phòng phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Giáo viên nhập điểm bài kiểm tra thực hiện đúng và đầy đủ các qui trình hồ sơ nhập điểm bài kiểm tra: chỉ có phiếu ghi điểm của giáo viên chấm, không có các loại bút xung quanh vị trí làm việc.

2. Giáo viên nhận phiếu ghi điểm kiểm tra theo khối được phân công từ thư kí có nhiệm vụ giao nhận bài được phân công và mã phòng theo phiếu ghi điểm từ hiệu trưởng hoặc bộ phận được hiệu trưởng ủy quyền.

 Sáng từ 7h00 và trả phiếu ghi điểm theo thời gian qui định lúc 11h30: ghi sổ trong mọi thao tác giao nhận phiếu ghi điểm. 

Chiều từ 13h00 và trả phiếu ghi điểm theo thời gian qui định lúc 17h30: ghi sổ trong mọi thao tác giao nhận bài.

3. Trong quá trình nhập điểm nảy sinh vấn đề khác biệt so với biên bản thống nhất công tác

Nhiều phiếu ghi điểm không có mã, các mã trùng nhau, thiếu bài kiểm tra so với danh sách chính xác trong phòng kiểm tra, phải xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch Hội đồng, ghi biên bản các hiện tượng bất thường. Nếu tự ý bổ sung biên bản không thông qua Chủ tịch Hội đồng; nhập điểm tại các vị trí không được phép; cho các thành viên không có trách nhiệm nhập điểm xem bài, xem điểm khi không được phân công giáo viên nhập điểm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm được qui định trong qui chế.

D. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG KHI DỰ KIỂM TRA
Điều 13. Trách nhiệm của học sinh trong khi dự kiểm tra:
1. Học sinh có mặt tại trường, phòng kiểm tra theo đúng thời gian qui định: (nếu đến chậm quá 15 phút sau khi đã phát đề thì không được dự kiểm tra), nghe CBCKT gọi tên vào phòng kiểm tra, nghe điểm danh, ngồi đúng vị trí có đánh số báo danh của học sinh đã dán trước phòng kiểm tra, nhận giấy làm bài, giấy nháp điền đầy đủ thông tin và nghe phổ biến qui chế kiểm tra đánh giá. 

2. Khi vào phòng kiểm tra, học sinh phải tuân thủ các điều kiện sau đây 

- Chỉ được mang vào phòng kiểm tra bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản (Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 570 MS, FX 570 ES, Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon FC 45S, LS 153TS, F710, F720). 

- Không được mang vào phòng kiểm tra tài liệu và vật dụng bị cấm như: giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia rượu, phương tiện kĩ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài kiểm tra và các vật dụng khác không cần thiết cho bài kiểm tra. 

- Trước khi làm bài kiểm tra phải ghi đầy đủ họ và tên, số báo danh, lớp vào giấy làm bài kiểm tra cuối kì.
- Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm kí hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng compa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xoá. Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của học sinh khác, không được trao đổi bàn bạc, trao đổi tài liệu hoặc quay cóp khi làm bài. Nếu cần hỏi CBCKT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng kiểm tra. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCKT xử lí. 

- Còn 5 phút trước khi hết giờ làm bài học sinh kiểm lại các thông tin cần thiết, ghi số tờ đã làm vào vị trí qui định. Chuông báo hết giờ làm bài phải ngừng làm bài và nộp bài cho CBCKT. Không làm được bài cũng phải nộp giấy làm bài. Học sinh chỉ được ra khỏi phòng kiểm tra sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài làm cho CBCKT. Trường hợp ốm đau, cấp cứu do lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra quyết định tiếp tục hay ngưng làm bài và ghi biên bản. 

Chương III
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÍ VI PHẠM
A. XỬ LÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KIỂM TRA VI PHẠM QUI CHẾ
Điều 14. Thành viên trong Hội đồng kiểm tra nếu vi phạm qui chế đều xử lý kỉ luật theo đúng qui chế của trường gồm các hình thức sau đây: 

1. Hình thức khiển trách trước Hội đồng kiểm tra và ghi nhận thi đua 
Đối với những người phạm lỗi một lần một trong các lỗi sau: đi muộn; làm việc riêng; ra khỏi phòng kiểm tra được phân công trong giờ kiểm tra; đi khỏi thành phố trong thời gian tổ chức kiểm tra nhà trường không liên lạc được, sử dụng điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ được phân công trong suốt kì kiểm tra,...(những lỗi trên được thể hiện trong sổ theo dõi trực kiểm tra do CBLĐ kí, xác nhận hoặc thể hiện bằng biên bản...), chấm trả điểm bài kiểm tra muộn, tự đem bài kiểm tra cuối kì, kiểm tra lại về nhà (thể hiện qua sổ theo dõi nộp tại văn phòng có kí xác nhận của cán bộ giao nhận bài). 

2. Hình thức cảnh cáo trước Hội đồng kiểm tra và ghi nhận thi đua
Đối với những người đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm một trong các lỗi trên hoặc đối với những người vi phạm một trong các lỗi sau: 

+ Vắng buổi thực hiện nhiệm vụ được phân công không có lí do chính đáng. 

+ Để cho học sinh tự do quay cóp, mang và sử dụng tài liệu hoặc các phương tiện kĩ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm,…tại phòng coi kiểm tra, bị CB giám sát  hoặc cán bộ trực lãnh đạo phát hiện và lập biên bản. 

+ Lấy bài của học sinh làm được giao cho học sinh khác. 

+ Gian lận khi chấm kiểm tra; cho điểm không đúng qui định, vượt khung hoặc hạ điểm học sinh. 

+ Gian lận khi ráp phách bài kiểm tra: tự ý cho điểm hoặc hạ điểm vào bài kiểm tra học sinh. 

+ Làm lộ thông tin điểm khi nhà trường chưa hoàn chỉnh điểm số gây ảnh hưởng trật tự trong Hội đồng kiểm tra.

+ Gian lận khi nhập điểm bài kiểm tra: cho điểm, sửa điểm không đúng qui định, hoặc hạ điểm học sinh.

3. Đình chỉ công tác trong Hội đồng kiểm tra và ghi nhận thi đua

Đối với các cán bộ vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thực hiện công tác vẫn tiếp tục vi phạm qui chế. 

b) Khi vào phòng lưu đề, coi, chấm, ráp phách, nhập điểm kiểm tra mang theo tài liệu; phương tiện kĩ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để truyền đề kiểm tra, đáp án; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng gây nguy hại khác. 

c) Đưa đề kiểm tra ra ngoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng lưu đề, coi, chấm, ráp phách, nhập điểm kiểm tra. 

d) Có hành động và lời nói gây gổ, đe dọa CB, GV, NV và học sinh có trách nhiệm trong kì kiểm tra. 

Hình thức đình chỉ công tác trong Hội đồng kiểm tra do lãnh đạo buổi kiểm tra lập biên bản, thu tang vật và do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định. 

Cán bộ bị đình chỉ khi thực hiệc công tác kiểm phải ra khỏi phòng làm việc ngay sau khi có quyết định của lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra; viết tường trình và chịu trách nhiệm trong quá trình đánh giá năng lực công tác.

4. Đối với các lỗi vi phạm khác: tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, lãnh đạo buổi kiểm tra xử lí kỉ luật theo các hình thức qui định trên đây. 

- Những người đã bị cảnh cáo hay khiển trách đều không được xét danh hiệu thi đua cao nhất theo quí, cuối năm.
- Những người đã bị đình chỉ công tác trong Hội đồng kiểm tra đều không được xét danh hiệu thi đua theo quí, cuối năm. 
- Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có giáo viên, thành viên của tổ mình vi phạm qui chế không được xét danh hiệu thi đua cao cuối năm. 

B. XỬ LÍ HỌC SINH VI PHẠM QUI CHẾ 
Điều 15. Học sinh vi phạm qui chế bị lập biên bản, tùy mức độ nặng nhẹ xử lí kỉ luật theo các hình thức sau đây:

1. Hình thức khiển trách 
Đối với những học sinh phạm lỗi ba lần một trong các lỗi sau: nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn (hình thức này do CBCKT quyết định tại biên bản được lập). Học sinh bị khiển trách trong khi kiểm tra môn nào sẽ bị trừ 20% số điểm kiểm tra môn đó và hạ một bậc hạnh kiểm kì báo điểm khi vi phạm.

2. Hình thức cảnh cáo

Đối với các học sinh vi phạm một trong các lỗi sau: 

a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ kiểm tra môn đó vẫn tiếp tục vi phạm qui chế. 

b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn. 

c) Chép bài của người khác. 

Những bài kiểm tra đã có kết luận là giống nhau thì xử lí như nhau. Nếu người bị xử lí có đủ bằng chứng mình bị quay cóp thì có thể xem xét giảm từ mức cảnh cáo xuống mức khiển trách. Người bị kỉ luật cảnh cáo trong khi kiểm tra môn nào sẽ bị trừ 40% số điểm kiểm tra của môn đó và hạ hai bậc hạnh kiểm. Hình thức kỉ luật cảnh cáo do CBCKT lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỉ luật đã đề nghị trong biên bản. 


3. Đình chỉ kiểm tra
Đối với các học sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ kiểm tra môn đó vẫn tiếp tục vi phạm qui chế. 

b) Khi vào phòng kiểm tra mang theo tài liệu; phương tiện kĩ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài kiểm tra; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng gây nguy hại khác. 

c) Đưa đề kiểm tra ra ngoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng kiểm tra. 

d) Viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài kiểm tra. 

e) Có hành động gây gổ, đe dọa CB, GV, NV có trách nhiệm trong kì kiểm tra hay đe dọa các học sinh khác. 

Hình thức đình chỉ kiểm tra do CBCKT lập biên bản, thu tang vật và do lãnh đạo buổi kiểm tra quyết định. 

Học sinh bị đình chỉ kiểm tra môn nào sẽ bị điểm không (00) môn đó và hạnh kiểm xếp loại yếu kì báo điểm khi vi phạm; phải ra khỏi phòng kiểm tra ngay sau khi có quyết định của lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra; phải nộp bài làm và đề kiểm tra cho CBCKT.

4. Đối với các lỗi vi phạm khác

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, lãnh đạo buổi kiểm tra xử lí kỉ luật theo các hình thức qui định trên đây. 

C. KHEN THƯỞNG 
Điều 16. Cán bộ - giáo viên – nhân viên có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị xét thi đua cuối năm. 

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm của đơn vị:
1. Ban Giám hiệu 
Trước mỗi kì kiểm tra, BGH có trách nhiệm quán triệt đầy đủ qui chế tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh đến toàn thể CB-GV-NV tham gia Hội đồng kiểm tra. Chỉ đạo thành lập Hội đồng kiểm tra, tạo điều kiện cho CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc qui chế của trường, theo qui định của Bộ GD&ĐT. BGH có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và xử lí vi phạm theo qui định của qui chế. 

2. Các thành viên trong các Hội đồng ra đề, duyệt đề, in ấn, bảo mật, lưu trữ đề, coi, chấm, ráp phách, nhập điểm, phúc khảo điểm kiểm tra, xét duyệt hai mặt giáo dục
Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm tham mưu kịp thời, thực hiện các thủ tục, văn bản có liên quan đến kì kiểm tra và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, theo các điều khoản ghi trong qui chế, tạo điều kiện phục vụ kì kiểm tra nghiêm túc và thực hiện các công tác khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
3. Các tổ bộ môn 
Tổ trưởng các tổ chuyên môn tổ văn phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, điều khoản trong qui chế có liên quan, đôn đốc nhắc nhở GV-NV trong tổ thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ được phân công và tạo điều kiện cho GV-NV tham gia các kì kiểm tra nghiêm túc. Đảm bảo tiến độ coi kiểm tra, chấm bài tập trung, hồi phách, lên điểm, trả bài, phúc khảo, xét duyệt.
Điều 18. Hiệu lực thi hành: 
Qui chế này được thông qua và áp dụng thực hiện trong các kì kiểm tra năm học 2022 - 2023.
Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh qui chế hoặc có các văn bản hướng dẫn của Phòng giáo dục thì được rà soát bổ sung hằng năm. Qui chế này sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, mọi sự thay đổi được Hội đồng trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện./.
